
Biểu số 01

BIỂU TỔNG HỢP TIẾT KIỆM DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2026
(Kèm theo Công văn số:          /UBND-KT  ngày   29 /5/2026 của UBND xã Lợi Bác)

Đơn vị: triệu đồng

STT Nội dung Kinh phí tiết
kiệm

Trong đó

Ghi chú

Tiết kiệm dự toán chi thường xuyên năm
2026, trong đó:

Tiết kiệm dự toán
chi đầu tư phát

triển năm 2026 (Chi
tiết theo các biểu 08,

09)

Tiết kiệm 10% chi
thường xuyên năm
2026 (Chi tiết theo
các biểu 02, 03, 04)

Tiết kiệm thêm trên
5% chi thường xuyên
năm 2026 (Chi tiết

theo các biểu 05, 06,
07))

Tổng cộng

A Cấp tỉnh

I Cơ quan, đơn vị

1 Sở …

1.1 Quản lý hành chính

đơn vị A

1.2 Sự nghiệp …

đơn vị A

B Các xã, phường

1 Xã Hữu Lũng

2 Xã….

…
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Biểu số 02

BIỂU TIẾT KIỆM 10% DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NĂM 2026

(Kèm theo Công văn số:          /UBND-KT  ngày   29 /5/2026 của UBND xã Lợi Bác)
Đơn vị: triệu đồng

STT Tên đơn vị Nội dung
Dự toán
giao năm

2026

Trong đó

Các khoản
loại trừ

Trong đó

Tổng kinh phí
tiết kiệm Ghi chúDự toán chi

thường
xuyên

Nguồn thu
phí được

khấu trừ để
lại

Các khoản
lương, có tính
chất lương và
các khoản chi
cho con người

Các khoản
chi theo cam
kết quốc tế

Kinh phí thực
hiện một số

nhiệm vụ chính
trị, chuyên môn
đặc thù, quan
trọng không
thực hiện tiết

kiệm

A B C 1=2+3 2 3 4=5+6+7 5 6 7 8=(1-4)*10% 9

Tổng số

A CẤP TỈNH

I Cơ quan, đơn vị

1 Sở …

1.1 Quản lý hành chính

đơn vị A

1.2 Sự nghiệp …

đơn vị A

B Các xã, phường

1 Xã Hữu Lũng

2 Xã….
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Biểu số 03

BIỂU TIẾT KIỆM DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NĂM 2026 (THEO LĨNH VỰC)

(Kèm theo Công văn số:          /UBND-KT  ngày   29 /5/2026 của UBND xã Lợi Bác)
Đơn vị: Triệu đồng

STT Tên đơn vị Nội dung
Tổng kinh

phí tiết
kiệm

Trong đó

Chi giáo
dục - đào

tạo và
dạy nghề

Chi
khoa

học và
công
nghệ

Chi
quốc

phòng

Chi an
ninh và
trật tự
an toàn
xã hội

Chi y tế,
dân số
và gia
đình

Chi văn
hóa

thông
tin

Chi
phát

thanh,
truyền
hình,
thông

tấn

Chi
thể
dục
thể

thao

Chi
bảo
vệ

môi
trườn

g

Chi các
hoạt
động

kinh tế,
sự

nghiệp
khác

Chi hoạt
động của
cơ quan
quản lý

nhà nước,
đảng,

đoàn thể

Chi bảo
đảm xã

hội

Chi
thường

xuyên khác
Ghi chú

A B C 1=2+..+14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tổng số

A CẤP TỈNH

I Cơ quan, đơn vị

Sở …

1.1 Quản lý hành chính

đơn vị A

1.2 Sự nghiệp …

đơn vị A

B Các xã, phường

1 Xã Hữu Lũng

2 Xã….

 3
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Biểu 04

BIỂU TIẾT KIỆM 10% DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NĂM 2026
(THEO NGUỒN TIẾT KIỆM)

(Kèm theo Công văn số:          /UBND-KT  ngày   29 /5/2026 của UBND xã Lợi Bác)
Đơn vị: triệu đồng

STT Tên đơn vị Nội dung Tổng kinh phí
tiết kiệm

Trong đó tiết kiệm từ

Ghi chúDự toán chi
thường xuyên

Nguồn thu
phí được
khấu trừ

để lại

A B C 1=2+3 2 3 4

Tổng số

A CẤP TỈNH

I Cơ quan, đơn vị

Sở …

1.1 Quản lý hành chính

đơn vị A

1.2 Sự nghiệp …

đơn vị A

B Các xã, phường

1 Xã Hữu Lũng

2 Xã….
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Biểu số 05

BIỂU PHẤN ĐẤU TIẾT KIỆM THÊM TRÊN 5% DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NĂM 2026

(Kèm theo Công văn số: 1304/UBND-KTTH  ngày 29/5/2026 của UBND tỉnh)
Đơn vị: triệu đồng

STT Tên đơn vị Nội dung Dự toán giao
năm 2026

Trong đó

Các khoản
loại trừ

Trong đó

Tổng kinh phí
phấn đấu tiết

kiệm thêm
Ghi chúDự toán

chi thường
xuyên

Nguồn thu
phí được
khấu trừ

để lại

Kinh phí
đã thực
hiện tiết

kiệm 10%
(tại biểu

02)

Các khoản
lương, có
tính chất

lương và các
khoản chi
cho con
người

Các khoản
chi theo cam
kết quốc tế

Kinh phí
thực hiện

một số
nhiệm vụ
chính trị,

chuyên môn
đặc thù,

quan trọng
không  thực

hiện tiết
kiệm

Kinh phí
thực hiện
các nhiệm
vụ đã hoàn
thành hoặc

đã phát sinh
nghĩa vụ

thanh toán
hợp pháp

trước ngày
22/5/2026

Kinh phí thực hiện
các gói thầu đã

phát hành thông
báo mời thầy hoặc
phát hành hồ sơ
yêu cầu, gửi dự
thảo hợp đồng

trước ngày
22/5/2026, không
cập nhật được giá

gói thầu và tiếp tục
thực hiện trong

năm 2026

A B C 1=2+3 2 3 4=5+…+10 5 6 7 8 9 10 11 12

Tổng số

A CẤP TỈNH

I Cơ quan, đơn vị

1 Sở …

1.1 Quản lý hành chính

đơn vị A

1.2 Sự nghiệp …

đơn vị A

B Các xã, phường

1 Xã Hữu Lũng

2 Xã….
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Biểu số 06

BIỂU PHẤN ĐẤU TIẾT KIỆM THÊM TRÊN 5% DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NĂM 2026 (THEO LĨNH VỰC)

(Kèm theo Công văn số:          /UBND-KT  ngày   29 /5/2026 của UBND xã Lợi Bác)
Đơn vị: Triệu đồng

STT Tên đơn vị Nội dung
Tổng kinh

phí tiết
kiệm

Trong đó

Chi giáo
dục - đào

tạo và
dạy nghề

Chi
khoa

học và
công
nghệ

Chi
quốc

phòng

Chi an
ninh và
trật tự
an toàn
xã hội

Chi y tế,
dân số
và gia
đình

Chi văn
hóa

thông
tin

Chi
phát

thanh,
truyền
hình,
thông

tấn

Chi
thể
dục
thể

thao

Chi
bảo
vệ

môi
trườn

g

Chi các
hoạt
động

kinh tế,
sự

nghiệp
khác

Chi hoạt
động của
cơ quan
quản lý

nhà nước,
đảng,

đoàn thể

Chi bảo
đảm xã

hội

Chi thường
xuyên khác Ghi chú

A B C 1=2+..+14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tổng số

A CẤP TỈNH

I Cơ quan, đơn vị

Sở …

1.1 Quản lý hành chính

đơn vị A

1.2 Sự nghiệp …

đơn vị A

B Các xã, phường

1 Xã Hữu Lũng

2 Xã….
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Biểu 07

BIỂU PHẤN ĐẤU TIẾT KIỆM THÊM TRÊN 5% DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NĂM 2026
(THEO NGUỒN TIẾT KIỆM)

(Kèm theo Công văn số:          /UBND-KT  ngày   29 /5/2026 của UBND xã Lợi Bác)
Đơn vị: triệu đồng

STT Tên đơn vị Nội dung Tổng kinh phí
tiết kiệm

Trong đó tiết kiệm từ

Ghi chúDự toán chi
thường xuyên

Nguồn thu
phí được
khấu trừ

để lại

A B C 1=2+3 2 3 4

Tổng số

A CẤP TỈNH

I Cơ quan, đơn vị

Sở …

1.1 Quản lý hành chính

đơn vị A

1.2 Sự nghiệp …

đơn vị A

B Các xã, phường

1 Xã Hữu Lũng

2 Xã….
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